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ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 6 

Môn: Tư duy ngôn ngữ Tiếng Việt 

Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian: 45 phút 

 

 

Câu 1 (1 điểm): Xếp các từ ghép dưới đây vào bảng cho thích hợp: 

a. Sách vở, sách giáo khoa, sách Tiếng Việt. 

b. Bàn ghế, bàn làm việc, bàn học. 

c. Mưa phùn, mưa rào, mưa gió. 

d. Hoa hồng, hoa cúc, hoa lá. 

Từ ghép có nghĩa tổng hợp Từ ghép có nghĩa phân loại 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

 

Câu 2 (2.5 điểm):  

a. Nối ô bên trái với ô chữ bên phải để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ.  

Cột A  Cột B 

a. Cái răng cái tóc 1. ghét cho ngọt cho bùi. 

b. Người ta 2. không bằng mắt thấy. 

c. Yêu cho roi cho vọt 3. là hoa đất. 

d. Trăm nghe 4. là góc con người. 

 

b. Câu tục ngữ, thành ngữ nào trong các câu trên có sử dụng cặp từ trái nghĩa? 

Hãy chỉ ra cặp từ trái nghĩa đó? 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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 ...........................................................................................................................................  

Câu 3 (2 điểm): Em hãy viết đoạn văn ngắn (Khoảng 4-6 câu) với chủ đề tự chọn, 

có sử dụng các từ sau: Yêu thương, sẻ chia, đoàn kết. 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Câu 4 (4.5 điểm): Em hãy đọc câu chuyện sau và thực hiện yêu cầu: 

 “Ở ngôi làng kia có một chú bé thông minh, tốt 

bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa 

tuổi. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay 

buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn... 

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy 

buồn chán và lang thang một mình dọc theo bờ 

biển: 

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối 

xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp 

vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi. Thình lình, con sò bỗng cất 

tiếng nói : 

- Bạn ơi... Hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể 

tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên! 

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói: 

- Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển khơi, nhưng... hãy cho ta một lời khuyện trước 

đi... Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!” 

( Quà tặng cuộc sống) 

Em hãy đóng vai con sò kể lại cuộc gặp gỡ, cùng tâm sự, đưa ra lời khuyên cho 

cậu bé. 
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Bài làm 
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